
TONG CONG TY CP BIA - RUOU - NGK HA NOI
eONG TY ep RUQlJ VANGKHANOI

eONG HOA xA HOI em) NGHiA Vl¢T NAM
DQcl?p - Tv do - Hanh phuc

S6:231 /HALICO - TB Ha NC;i,ngay.4 {j{hang 05 ndm 2025

THONGBAo
V~ vi~c: MOi tham gia chao gia cung dp Thung carton- Lin 3

C6ng ty C6 phan Rirou va Niroc Giai Khat Ha Noi (HALICO) hien co nhu c~u mua
Thung carton phuc vu dong goi cac san pham cua HALICO.

Tran trong kinh moi Quy C6ng ty/ Nha cung cfrp co kha nang va nhu c~u tham gia
chao gia cho Cong ty chung toi voi cac noi dung sau:

1. Thong tin hang hoa mm chao gia:

- Ten hang hoa: Thong carton

- Tieu chuan thung carton, maquette in frntheo yeu c~u cua HALICO

2. Hinh tlnrc thuc hi~n :

- Hop dilng nguyen t~c co thai han

- S6 hrong, don gia th~ hien trong Don d~t hang theo nhu c~u tung thai diem

- Dia diem nhan hang: Nha may nrou Ha Noi- Khu CN Yen Phong - tinh B~c Ninh
3. Phurrng tlnrc chao hang:

Nha cung cfrp chuan bi Ha so' chao hang theo hinh thirc " MQt giai doan, hai tui ha so' va
M~u gi§y, M~u thong Carton"

Ha sO' chao hang bao gam:

- M~u gi§y : Nha cung cfrp chu~n bi cac chung lo~i MAD GIAy trong bang sau, dong goi,
boc mang film bao v~ dam bao tinh nguyen v~n cua mfru. Ben ngmli co ghi r6 chung lo~i
mfru chao hang cua C6ng ty ... (ghi ten Nha cung cfrp)
TT Vi tri Lo~i giiy Binh lU'Q'Ilg Kich thU'o-c sa IU'Q'Ilg Ghi chu

(g/m~ Jmm~ miu giiy
180±S 297x210 os N~um~u chao

Nha cung cftp Slr
1 Lap ngoai Kraftr~ng d\lllg gi~y nQi

17S±S 297x21O os N~um~uchao
Nha cung c~p Slr
d\lng gi~y Indo

2 Lap song Gi~y mQc 180±S 297x210 OS

3 Lap trong Kraf yang nau 180±S 297x210 OS
::;: , , , ,

'" " ~~ ~ ,- Mau thung carton: Nha cung cap chuan bl cac chung lO~lMAD KHONG IN AN trong

bang sau, dong goi, boc mang film bao v~ dam bao tinh nguyen v~n cua mfru. Ben ngoai co

ghi r6 chung lo~i mfru chao hang cua C6ng ty ... (ghi ten Nha cung cfrp)



TT Chung loai DVT S&IU'Q'Ilg Ghi chu

1 Thung 24 chai x 300ml (3205-HA) - Song A B<) 05 Gi:1ymat trang

2 Thung 12 chai x 500ml (3206-HA) - Song A B<) 05 Giay mat trang

3 Thung 12 chai x 700ml (3212-HA) - Song A B<) 05 Giay m~t trang

4 Thung 6 can x 2 lit : Song A B<) 05 Giay mat Vang/Nau

5 Thung 4 can x 4 lit : Song A B<) 05 Giay m~t Vang/Nau

- Tui H6 so ky thuat- C6 niem phong ghi r5 "H6 sa chao hang vJ kY thudt" -(Tui rieng)

- Tui H6 so tai chinh- C6 niem phong ghi r5 " H6 sa chao hang vJ tai chinh" -(Tui rieng)

- Chi ti~t v~ goi chao hang thea H6 sa yen cau, m~u Dan chao hang dinh kern thea Thong
bao nay va diroc tai tai dia chi Website: www.halico.com.vn

4. Nh~n h6 so chao hang:
Thai gian nhan h6 sa: D~ nghi Quy Cong ty giri H6 sa cho chung toi cham nh,11trutrc 15
giiY thir 6 ngay 23 thang 05 nam 2025. Thai gian nhan trong gio hanh chinh (til ShOOd~n
17hOO)cac ngay lam viec trong tuan (trir thir 7, chu nhat va l~ t~t)
- Dia diem nhan h6 sa: Cong ty CP Ruou va Nurre Giai Khat Ha NQi
s6 94 Ph6 La Duc- Phuang Ph~mDinh H6- Qu~nHai Ba Trung- Ha NQi
(H6 sa co thi gui trl:fctiip tai ilia chi tren ho{jc qua iluimg buu ili¢n)

Nguai nh~n:Ba Le Huy~n Chi - Ban k~ ho~ch cung rrng
Cong ty C6 phftnRuqu va Nuac Giai Khat Ha NQi
Di~ntho~i: 0396841991
Email: chilh@halico.com.vn

Nha cung d.p luu y: Ha SO'chilOhim am hai titi ha SO'va cac mau thim
dgO'cnap ding tai mat thili diim

5. Thong bao k~t qua:

Dan vi duqc chon la nha cung cfrpc6 M~u thung carton va H6 sa Icy thu~t d~t cac tieu
chi mo ta t~i H6 sa yeu cftuva c6 gia danh gia thfrpnhfrt.

Trong vang 10 (muai) d~n 15 (muai Him)ngay lam vi~c k€ til thai di€mh~t h~n nh~n
h6 sa neu tren, chung toi se thong bao k~t qua dan vi duqc hJa chon va mai d~n d€ thuang
thao, ky k~t hqp d6ng
Tran trong./.

N(fi nh{in:
Nhutren;
Luu van thu, VT



, ha ~................ , ngay tang nam .

Don vi chao hang: .

DON CHAo HANG
(HO sa TAl CHiNH)

Kinh gfri: Cong ty ce phAn Ruou va Nurre Ghii Khat Hit NQi (HALICO)

Sau khi nghien ciru Thong bao s6 .lHALICO - TB ngay rna chung toi da nhan duoc.
Cong ty .
(ghi ten don vi chao hang)
Dia chi: .
MST: .
S6 di~n thoai: .
Xin gtri Don chao hang cho Quy Ccng ty nhir sau:
1.Ten hang hea: Thimg carton
2. s6 IUQ'nghang hoa cung dp: Giao hang lam nhieu l~n thea don d~t hang cua HALICO

3. DO"ngia cung dp (da bao gAm to an bi) chi phi v~n chuyen, khudn b~, bang in theo yeu du
cua HALICO va cac loai phi lien quan khac)

s6 hrong (Bi) DON GIA (vnd/ bi) - Gia chua VAT

TT s 1000 ::::5000 s 10.000 s 15.000 s 20.000
Chung loai

(Hose tuong duong)

1 Thung 24 chai x 300ml
(3205-HA) - Song A

2 Thung 12 chai x 500rnl
..'\(3206-HA) - Song A ' '.

-':13 Thung 12 chai x 700ml
}, 'J(3212-HA) - Song A ·0

4 Thung 6 can x 2 lit : Song A .•~-
5 Thung 4 can x 4 lit : Song A

,
Va cac chung loai thung Carton khac cua HALICO khi co yeu cau.
(Ghi chu : Quy Cong ty co thJ b6 sung cac thong tin khdc n€u cdn thiet, Don chao hang nay cho
VaGphong bi dan kin, co niemphong)
4. Tieu chuin hang hoa: Theo tieu chmln Thung carton va maquette in .in cua HALICO
5. Dia di~m giao nh~n hang: Nha may RuQ'UHa NQi- Khu Cong Nghi~p Yen Phong- Huy~n Yen
Phong- Tinh Bite Ninh

Yeu du t~m .rng, thanh toan (n~u co): .
N~u don chao hang cua chung toi duQ'c ch§.pnh~n, chung toi cam k~t cung dp hang hoa thea dung
cae nQi dung tren.

D~i di~n hQ'Pphap cua dO"llvi chao hang

(Ghi ten, chile danh, ky ten dong d.iu)



TONG CTY CP BIA-RlfOD-NGK HA N(n

CONG TY CP RUQU vA NGK HA NOI

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - TI! do - Hanh phuc

Ha N(ji, ngay l6thang 05 nam 2025

I.

HOSOYEUcAu
G6i hang "Cung c~pThung carton" - L~n 3

HUONG nAN NHA CUNG cAp:
Nha cung cdpphai cam kit thea cae yeu cdu sau:

1. Yeu cftu v~ chftt hrong :

Dap irng tieu chuan thung carton va maquette in frn cua HALICO (Tieu chuin thong
carton + Ban thi~t k~ dinh kern). M9i thac mac neu can lam ro Nha cung cfrp c6 th~ lien h~
d~ duoc dai dien cua HALICO :
+v~tieu chuan thong carton

Ba: TrelnThi Lan
Di~ntho~i :0985987076

+ v~rnaquette thi~t k~

Chirc vu : Ph6 ban - PhV trach Ban ky thuat
Email: lantt@halico.com.vn

Ong : Bui Ti~n Hung Chirc vu : CV thiet ke -Ban ISO
Di~n thoai : 0933 86 86 81 /03 7763 9981 Email: hungbt@halico.com.vn

2 . Yeu cftu s8 hrong, ti~n dQ cung cftp, dja di~rn giao hang
Th~ hien chi ti~t trong tung D~t hang

3 . Yeu cftu v~ di~u khoan thanh toan :
- C6ng no tra sau trong vong 30 ngay lam vi~c khi 02 ben hoan thanh cac nQi dung cua Dan
d~t hang. Cv th~ hai ben se th6ng nhfrt khi thuang thao truac khi ky k~t HQ'Pd6ng.

II. TlEU CHuAN DANH GIA HO sa CHAo HANG:
1.HU'O'ngdftn va yeu cftu cl) th~ d8i vO'irnftu thong carton

1.1. Chuan hi Mau giiiy:

1.1.1.Mau giav :Nha cung cfrpchuAnbi cac chung lo~iMAu GIAy trong bang sau, d6ng
g6!, b9~ mang film bao v~ dam bao tinh nguyen v~n cu~ mfiu. Ben ngoai c6 ghi r5 chung lo~i
mau giay chao hang cua C6ng ty ... (ghi ten Nha cung cap)
TT Vj tri Lo~i giiy Bjnh hrQ'ng Kich thlf(YC sa IU'Q'llg Ghi chu

_(g/m2) (mml m~u__g_i:h_
180±S 297x210 OS N~um~u chao Nha

cung c:ip su d\]l1g
• A ......

1 LOp ngoai Kraftring gIay n91

17S±S 297x210 OS N~umfiuchao Nha
cung c:ip su d\]l1g
gi~y Indo

2 LOp song Gi~ymQc 180±S 297x210 OS
3 LOp trong Kraf yang nau 180±S 297x210 OS
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1 22 Dtinh flitiMau fdav· Theo cac tieu chi Dinh IU'O'ng'Dat/Khong dat nhu sau:. . . . .
TT Vi tri Loai gi~y DAT KHONGD~T Ghi chu

(g/~2) (g/m2)

175-;.-185 <175 hoac >185 N~u m~u chao Nha cung
dp Slr dung gi~y nQi

1 Lap ngoai Kraf trang 170-;.-180 <170 hoac >180 N~u m~u chao Nha cung
dp Slr dung gi~y Indo

2 LOp song Giaymoc 175-;.-185 <175 hoac >185

3 LOp trong Kraf yang nau 175-;.-185 <175 hoac >185

1.2. Chuim hi Mau thimg carton:
1.2.1.Mau thimg carton: Nha cung dp chuan bi cac chung loai MAu KHONG IN AN

trong bang sau, dong goi, boc mang film bao v~ dam bao tinh nguyen ven cua mfru. Ben ngoai
c6 ghi ra chung Ioai mfru chao hang cua Cong ty ... (ghi ten Nha cung cap)
TT Chung loai DVT SalU'Q'ng Ghi chu
1 Thung 24 chai x 300ml (3205-HA) - Song BQ 05 Gi~y m~t trang

A

2 Thung 12 chai x 500ml (3206-HA) - Song BQ 05 Gi~y m~t trang
A

3 Thung 12 chai x 700ml (3212-HA) - Song BQ 05 Giay mat trang
A

4 Thung 6 can x 2 lit : Song A BQ 05 Gic1ymat Vang/Nau

5 Thung 4 can x 4 lit : Song A BQ 05 Gi~y mat Vang/Nau-1.2.2Dtinh giti miiu thimg carton
HALICO thirc hien danh gia mfru thung carton thea cac tieu chi Dat/Khong dat nhu sau:

TT Tieu chi danh gia Yeu du/D~t Khong d~t

I Yeu du ngo~i quan Dap ling t~t ca cae chi tieu yeu Khong dap ling
du ngo<;i.iquan trong Tieu chu~n

hockthung Carton
Dap ling khong du cae chi tieu
yeu "du ngo?i quan trong Tieu
chuan thung Carton

II Tieu chuin ch~t IUQ'Dg Dap ling t~t ca cae chi tieu Tieu Khong dap ling
chu~n ch~t lm;mg trong Tieu hoacchu~n thung Carton

Dap ling khong du cae chi tieu
Tieu chu~n ch~t luqng trong
Tieu chu:1n thung Carton

III Tieu chuin kich thU'(yc Dap ling t~t ca cae chi tieu Tieu Khong dap ling
chu~n kich thu6c trong Tieu hoacchu~n thung Carton
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(Cac chi so ve kich Dap ling khong du cac chi tiel
thucc cho phep sai sci Tieu chuan kich thiroc trong Tier
±2mm) chuan thung Carton

LITU Y:
- Mdu thung carton duac coi fa vuot qua yeu cdu vJ kjJ thudt khi phai dat il6ng thai tat ca cdc

chi lieu cua 03 tieu chi trong tieu chuan thung carton ali neu if muc L 2 h6 SO'yeu cau nay.

2. HU'(Yngd§n va yeu c§u cu th~ dBi veri H6 so ky thu~t:

2.1.Chuan hi H6 SO':

H6 sa chao hang vS ky thuat duoc cho trong phong bi c6 niem phong va ghi ro: "HA SO' chao
hang v~ ky thuat' cling ten Nha cung dp.

H6 sa chao hang vS ky thuat bao g6m cac nQi dung sau:

- 01 ban sao Giay phep dang ky kinh doanh cua Nha cung dp trong do th~ hien c6 nganh nghe san xu§.t,
in §.n,cung c§.pbao bi nganh giay- Nha cung dp dong d§u treo
- 01 ban sao Bao cao tai chinh nam g~n nhat kern Thong bao chap nhan Bao cao tai chinh cua Ca quan
thuS - Nha cung dp dong d§u treo.
- 01 Bang ke cac lo~i may moc, thi~t bi, day chuy~n san xu§t thilllg carton. Ky, d6ng d§.uxac nh~n
do d~i di~n cua nha cung dp (Giam dac hoac Pho giam dac)
- 01 Ban sao HQ'pdAngkern Hoa dO'llcung dp bao bi carton c6 t8ng gia tri tir 200.000.000 VND (Hai
tram trifu VND) tro- len, dii th1!chi~n xong/thanh Iy HQ'pdAng trong khung thiri gian tir 01/0112024
d~n h~t 01/03/2025 - Nha cung dp dong d§u treo.
2.2. Dtinh !!iti h6 SO' chao han!! vJ kiJ thuat

TT Tieu chi yeu du Yeu du tuan thll /I)~t Khong d~t
1 -01 ban sao Gi§.y phep dang - C6 ban sao Gi§.yphep dang - Khong c6 ban sao gi§.y phep

ky kinh doanh cua Nha cung ky kinh doanh.(GP-DKKD) dang kY kinh doanh.
dp - Nha cung dp dong d6ng d§.utreo - C6 ban sao gi§.yphep dang ky
d§u treo. - Trong gi§.y phep dang ky kinh doanh, nhung khong d6ng

kinh doanh phai c6 nganh d§.utreo
nghS san xu§.t, in §.n, cung
dp bao bi nganh gi§.y

-GP-DKKD khong c6 nganh
nghS san xu§.t, in §.n, cung dp
bao bi nganh gi§.y

2 -01 ban sao Bao cao tai
chinh nam gin nh§t.
-Thong bao ch§p nh~n Bao C6 cung dp d~y du thee cac
cao tai chinh clla CO' quan tieu chi yeu du
thu~
- Nha cung dp dong d§u
treo.

-Khong c6 ban sao Bao cao tai
chinh d6ng d§.utreo cua NCC
-Khong co Thong bao ch§.p
nh~n Bao cao Uti chinh cua Ca
quan thuS d6ng d&u treo cua
NCC

3 01 Bang ke cac lo~i may
moc, thi~t bi, day chuy~n
san xu§t thilllg carton.
Ky, d6ng d&uxac nh~n do
d~i di~n cua nha cung dp

C6 cung dp d~y du thee Tieu -Khong co bang ke
chi yeu du -Bang ke khong do d~i di~n

(Giam dac hoac Pho giam dac)
cua Nha cung dp (Ky,d6ng
d&u)
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(Giarn d8c hoac Pho giarn
d8c)

4 01 Ban sao HQ1l dAng kern - Co ban sao HQ1ldAng kern -Khong co ban sao HQ1l dAng
Hoa don cung dp bao bi Hoa don cung dp bao bi kern Hoa don cung cAp bao bi
carton co tang gia tr] til' carton co tang gia tr] til' carton co tang gia tr] til'
200.000.000 VND (Hai tram 200.000.000 VND (Hai tram 200.000.000 VND (Hai tram
trifu VND) tr6' len, dil thuc trisu VND) tr6' len, dil th1!c trifu VND) tr6' len, dil thuc
hi~n xong/thanh Iy HQ1l hi~n xong/thanh Iy HQ'p hi~n xonglthanh Iy HQ1l dAng
dAng trong khung thoi gian
til' 0110112024 d~n h~t
01103/2025

dAng trong khung thm gian trong khung thm gian til'
til' 0110112024 d~n h~t 0110112024 d~n h~t 01103/2025
01103/2025 -Cung dp khong diy du thea

- Nhil cung dp dong d~u -Cung cAp diy du thea Tieu Tieu chi yeu du
chi yeu du

H6 sa chao hang vJ kY thudt dirac coi fa vuot qua yeu cdu vJ kY thudt khi phai dat d6ng
thai ca 04 tieu chi neu tren.

LU'u y: Nha cung cdp khimg chilo gki trong h6 sa chao hang vJ kY thudt.

3. Huong d§n va yeu ciu cu th~ d6i v6'iHB so tai chinh:

3.1. Chuim hi H8 sO':

H6 sa chao hang v€ tai chinh duqc cho trong phong bi co niern phong va ghi r5: "HB sO'
chao hang v~ tai chinh" cling ten cua Nha cung c.1p
H6 sa chao hang v€ tai chinh bao g6rn cac nQi dung sau:
- Dan gia chao thea dan vi: VNDIBQ thling carton.

- Dan gia cung c.1p dff bao g6rn toan bQ chi phi v~n chuySn, khu6n b~, bang in thea yeu
cfiu cua HALICO va cac IO£;liphi lien quan khac).
- Dan gia chua co VAT

- S6luqng, chung IO£;lichao: thea cac rn(rc trong Mfiu dan chao hang.
- Thanh toan, t£;lrn(rng: Nha cung c.1pneu r5 yeu cfiu kh6ng/ho~c co v€ t£;lrnll'ng thlJc hi~n
Hqp d6ng, t£;lrn(rng bao nhieu %, thanh toan nhi€u dqt thea kh6i luqng ho~c t.1ttoan rnQt
lfin, thai h£;lnthanh toan ...
(M§u DO'nchao hang dinh kern HB sO'yeu ciu)
LU'u Y: Dan chao hang do dC;Zidi¢n thea phap fuqt cila Nha cung cdp k.Y ten, dong ddu
(truang h(Jpnguai dc;zidi¢n thea phap fuqt uy quyJn cho cdp duai k.Y thi phai gid kern thea
ban g6c gidy uy quyJn).

3.2. Danh gid h8 sO'chilo hilng (H8 sO'tili chinh)

- HALICO chi rna h6 sa chao hang v€ tai chinh cua Nha cung c.1pnao co cac rnfiu va h6
sa ky thu~t danh gia d£;lt.

- X~p h£;lngnha cung c.1p thea dan gia danh gia: Nha cung c.1pnao co gia danh gia th.1p
han se duqc x~p h£;lngcao han.

- Trong truang hqp hai Nha cung c.1pco gia danh gia nhu nhau thi th(r tlJ Uti tien dS x~p
h£;lngla thea di€u khoan thanh toan, thai gian giao hang.
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III. Thmrng thao HQ'p dBng

1. Nha cung c§p xep hang thir nhat duoc moi d~n d~ thuong thao Hop d6ng thuc hien viec cung
c§p cac cung loai thung carton rna HALICO moi chao hang.
2. Trong tnrong hop Nha cung cftp xep hang thir nhat til ch6i thuc hien hoac chi thirc hien m('>t
phan cua Hop d6ng thi HALICO c6 th~ moi Nha cung c§p x~p hang thir hai d~n thirong thao,
nhimg voi gia khong qua gia chao cua Nha cung cap thir nhat .
3. Trong tnrong hop Nha cung cftp thir hai khong thirc hien duoc Hop d6ng voi gia thuong thao
thi HALICO se t6 chirc chao gia Iai voi danh sach han ch~ la cac Nha cung cftp dat yeu cftu Icy
thuat con lai & Iftnchao gia dftu tien. Khi d6 cac Nha cung cftp chi cftn chao l<;ligia rna khong phai
cung cftp l<;limfru thung carton cling nhu khong phai cung cftp h6 sa chao hang v~ Icy thu~t.
Llfll Y:
* Trong tnrimg h(Jpai;icbi¢t : ni aam bao cho vi¢c cung cap thung carton, kh6ng anh huang
ain ki hoqch san xuat va cung ung hang hoa. HALICO co thi quyit ajnh leY H(Jpa6ng vai cac
Nha cung cap con lqi khi thuang thao vai aiJu ki¢nNha cung cap con lqi aiJu chinh gia bling
vai gia aanh gia cua Nha cung cap thu nhat.
IV. K~ ho~eh thanh toan (d\f ki~n) ella HALleO : Cong nq tra sau trong vong 30 ngay lam

vi~c khi 02 ben hoan thanh cac n('>idung cua Bon d~t hang .I.
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TIÊU CHUẨN  
THÙNG CARTON 

Mã hiệu: CN07 
Số BH/SĐ: 08/00 
NHL : 20/3/2025 
Trang : 33/48 

  

I. Yêu cầu ngoại quan 

- Màu sắc đường nét, nội dung: theo bản thiết kế đã được phê duyệt. 

- Thùng carton 3 lớp, dạng đối xứng: 

+ Thùng: carton 3 lớp, sóng A (h = 4,7 mm); carton 3 lớp sóng B (h = 2,5 mm) 

+ Vách ngăn, nắp đệm: carton 3 lớp, sóng B (h = 2,5 mm) 

- Nắp đáy và nắp đỉnh thùng sau khi dán lại được phép có khoảng hở 2 - 4 mm giữa hai 

mép gấp. 

- Các đường lằn gấp mép thùng phải sâu đảm bảo việc gập định dạng thùng dễ dàng. 

- Các đường bổ góc phải sắc nét, đảm bảo thùng khi dựng lên phải cân đối, không bị méo 

lệch. Các đường bổ góc nằm lệch sang phía chiều rộng của thùng. 

- Đường nối giữa hai mép thùng phải đảm bảo chắc chắn không bị hở, bục làm ảnh hưởng 

đến sản phẩm bên trong. 

-  Dập ghim đảm bảo đúng, đủ ghim (hai đầu 2 ghim liền nhau, khoảng cách giữa các ghim 

ở giữa là 50 -70 mm).  

II. Yêu cầu đóng gói khi giao hàng 

- Đảm bảo tất cả các thùng không được cong vênh, biến dạng. Khi xếp thùng lên Palet  

không có hiện tượng  bên cao bên thấp dẫn đến thùng lưu kho bị cong vênh. 

- Đệm nắp và vách ngăn thùng không được có mùi lạ (mùi hôi, thối, mốc, mùi tre ngâm, 

mùi gián, chuột...), phải được làm sạch giấy lề và bó gọn. 

- Xếp 10 thùng thành một tập và bó lại theo chiều cao thùng. Tất cả các thùng trong bó xếp 

theo cùng một chiều. 

- Yêu cầu hồ sơ chứng nhận chất lượng kèm theo lô hàng.  

- Nhà sản xuất cam kết chất lượng lô hàng theo Tiêu chuẩn đã ký Hợp đồng 
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III. TIÊU CHUẨN THÙNG RƯỢU GIẤY MẶT TRẮNG: 

a. Tiêu chuẩn chất lượng 

TT Chỉ tiêu kiểm tra Đơn vị Tiêu chuẩn Ghi chú 

1 Loại giấy    

- Lớp ngoài  Giấy Kraf trắng  (theo mẫu) 

- Lớp sóng  Giấy mộc  

- Lớp trong  Giấy Kraf vàng nâu  

2 Định lượng giấy    

- Lớp ngoài g/m2 180 ± 5 Giấy nội 

 g/m2 175 ± 5 Giấy Indo 

- Lớp sóng g/m2 180± 5  

- Lớp trong g/m2 180± 5  

3 Độ hút thấm bề mặt giây    > 50  

4 Độ ẩm % ≤ 11  

5 Độ chịu nén kgf/thùng ≥ 220  

6 Độ dai, độ bục kgf/cm2 ≥ 9  

7 Loại sóng  A, B  

8 Màu giấy mặt Theo dải màu mẫu được Halico phê duyệt 

b. Tiêu chuẩn kích thước 

STT Chủng loại 
Kích thước (mm) Số lượng 

(Chiếc) Dài Rộng Cao 

1 Thùng 12 chai x 700ml (3212 – HA) - Sóng A: Rượu VKHN, Lúa Mới, Nếp Mới 

 Mê thùng 326 248 320 1 

 Vách ngắn 235 220  3 

 Vách dài 313 220  2 

 Đệm nắp 313 235  2 

2 Thùng 12 chai x 500ml (3206 – HA) - Sóng A 

 Mê thùng 294 222 287 1 

 Vách ngắn 209 194  3 

 Vách dài 281 194  2 

 Đệm nắp 281 209  2 
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STT Chủng loại 
Kích thước (mm) Số lượng 

(Chiếc) Dài Rộng Cao 

3 Thùng 24 chai x 300ml (3205 – HA) - Sóng A 

 Mê thùng 390 260 231 1 

 Vách ngắn 248 162  5 

 Vách dài 378 162  3 

 Đệm nắp 378 248  2 

4 Thùng 06 chai x 500 ml (3206 – HA) - Sóng A 

 Mê thùng 222 147 287 1 

 Vách ngắn 135 180  2 

 Vách dài 210 180  1 

 Đệm nắp 210 135  2 

5 Thùng 12 chai x 500 ml  Sóng B: Rượu Vina Vodka 

 Mê thùng 288 216 276 1 

 Vách ngắn 204 190  3 

 Vách dài 276 190  2 

 Đệm nắp 276 204  2 

6 

Thùng 12 chai thủy tinh x 500ml (3252 HA) - Sóng A: Rượu Thanh Mai , Táo mèo 

và Mơ 

 Mê thùng 273 205 320 1 

 Vách ngắn 202 191  3 

 Vách dài 260 191  2 

 Đệm nắp 260 202  2 

7 Thùng 9 chai x 500 ml (Rượu Mơ Moonlight có hộp) - Sóng A 

 Mê thùng 256 256 346  

 Đệm nắp 243 243  1 

8 Thùng 06 chai x 600ml - Sóng A 

 Mê thùng 282 130 245  

 Vách ngắn 120 170  2 

 Vách dài 272 170  1 

 Đệm nắp 272 120  2 
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STT Chủng loại 
Kích thước (mm) Số lượng 

(Chiếc) Dài Rộng Cao 

9 Thùng 20 chai x 360 ml – Sóng A  

 Mê thùng 360 287 231  

 Vách ngắn 375 138  4 

 Vách dài 348 138  3 

 Đệm nắp 348 275  2 

IV. TIÊU CHUẨN THÙNG RƯỢU GIẤY MẶT VÀNG, NÂU 

a. Tiêu chuẩn chất lượng thùng 

TT Chỉ tiêu kiểm tra Đơn vị Tiêu chuẩn Ghi chú 

1 Loại giấy    

- Lớp ngoài  Giấy Kraf vàng nâu (Màu theo mẫu ký duyệt) 

- Lớp sóng  Giấy mộc  

- Lớp trong  Giấy Kraf vàng nâu  

2 Định lượng giấy    

- Lớp ngoài g/m2  180 ± 5  

- Lớp sóng g/m2  180 ± 5  

- Lớp trong g/m2 180 ± 5  

3 Độ hút thấm bề mặt giây               > 50  

4 Độ ẩm % ≤ 12  

5 Độ chịu nén kgf/thùng ≥ 160  

6 Độ dai, độ bục kgf/cm2 ≥ 7  

7 Loại sóng  A,B  

8 Màu giấy mặt Theo dải màu mẫu được Halico phê duyệt 
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b. Tiêu chuẩn kích thước 

STT 

 
Chủng loại 

Kích thước (mm) Số lượng 

(Chiếc) Dài Rộng Cao 

1 Thùng 4 can x 4 lít : Sóng A 

 Mê thùng 290 290 337 1 

 Đệm nắp 280 280  2 

2 Thùng 6 can x 2 lít : Sóng A 

 Mê thùng 345 235 283 1 

 Đệm nắp 335 225  2 

3 Thùng 12 chai PET x 500ml - Sóng B  

 Mê thùng 220 190 243 1 

 Đệm nắp 210 180  2 

4 Thùng 12 chai x 700ml (3212 – HA) - Sóng A: Rượu Bap, Rượu 94 Lò đúc 

 Mê thùng 
326 248 320 1 

 Vách ngắn 
235 220  3 

 Vách dài 
313 220  2 

 Đệm nắp 
313 235  2 

5 Thùng 12 chai thủy tinh x 500ml (3252 HA) - Sóng A: Rượu 94 Lò đúc xanh, đỏ 

 Mê thùng 273 205 320 1 

 Vách ngắn 202 191  3 

 Vách dài 260 191  2 

 Đệm nắp 260 202  2 

6 Thùng 20 chai x 375  ml  - Sóng B 

 Mê thùng 342 272 203  

 Vách ngắn 260 120  4 

 Vách dài 330 120  3 

 Đệm nắp 330 260  2 
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STT 

 
Chủng loại 

Kích thước (mm) Số lượng 

(Chiếc) Dài Rộng Cao 

7 Thùng 12 chai x 360 ml  - Sóng A 

 Mê thùng 287 215 231  

 Vách ngắn 203 138  3 

 Vách dài 275 138  2 

 Đệm nắp 275 203  2 

  8 Thùng 15 chai x 250 ml dẹt  - Sóng B 

 Mê thùng 305 270 135  

 Vách ngắn 258 90  4 

 Vách dài 293 90  2 

 Đệm nắp 293 258  2 

9 Thùng 15 chai x 250 ml vuông – Sóng B : 

 Mê thùng 290 283 140 1 

 Vách ngắn 271 90  4 

 Vách dài 278 90  2 

 Đệm nắp 278 271  2 

10 Thùng 30 chai x 100ml ( 30 chai/ 10 hộp)  - Sóng B 

 Mê thùng 428 275 200  

 Đệm nắp 413 260  1 

Ghi chú: Các chỉ số về kích thước cho phép sai số   2mm.   

 




